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be sure to ~
đừng quên làm việc gì.
- Be sure to eat your vitamins.
- Be sure to turn off the lights before you go out. 

as ~ as possible
~ nhất có thể 
- I want to keep my room as clean as possible. 
- I want to finish this book as soon as possible. 



I'd ( I would) rather ~
mong muốn
- I'd rather take the subway.
- I'd rather sit on the floor and build with blocks.  

enough to ~ 
~ đủ ... để có thể làm gì. 
- She is tall enough to reach the top shelf.
- He is brave enough to save the dog in the water.



I didn't mean to ~
không cố tình làm gì (thể hiện sự hối lỗi)
- I didn't mean to be late for class.
- I didn't mean to hurt your feeling

I wish I could ~ 
thể hiện ước muốn không có thực ở hiện tại
- I wish I could live in Sydney.
- I wish I could go back to my childhood. 



I couldn't stop ~ing
không thể dừng làm gì
- I couldn't stop laughing!
- I couldn't stop jumping on the trampoline. 

I'm wondering if ~ 
đang phân vân, suy nghĩ điều gì đó
- I'm wondering if she is at home. 
- I'm wondering if he spends time with his family.



It's important to ~
(làm việc gì đó) là rất quan trọng
- It's important to eat breakfast.
- It's important to follow the school rules. 

finished ~ing 
hoàn thành, kết thúc việc gì đó
- I finished writing an English essay.
- My father finished shoveling the snow off 
the driveway.



whenever ~ 
bất kỳ khi nào
- Whenever I feel sad, I play the guitar.
- You can call me whenever you want.

how to ~
cách làm ...
- Do you know how to make bulgogi?
- He taught his son how to read Chinese characters. 



No one ~ 
không một ai
- No one knows the answer.
- No one got a perfect score in my class.

the ~, the ~
(so sánh kép) càng ...., càng... 
- The harder you study, the better your grade will be. 
- The sooner, the better. 



while ~ 
trong khi
- You can watch TV while I finish dinner.
- Be careful while you are crossing the road. 

It takes ~ to ~
bao nhiêu ... là cần thiết để ....
- It takes 20 minutes to walk to school.
- It takes half a day to decorate a Christmas tree.


